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Câu  trả  lờ i

1. 1.400

2. 900

3. 1.230

4. 900

5. 1.130

6. 1.500

7. 1.200

8. 400

9. 860

10. 1.140

Giải các câu hỏi.

1) Bình đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 975 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 381 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
1000 + 400

1400

một trăm
975 + 381

1356 = 1400

2) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Quỳnh đã xóa 681 ảnh
và 245 bài hát. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số tệp cô
ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười
700 + 200

900

một trăm
681 + 245
926 = 900

3) Trong khi làm việc trên chiếc xe của mình, Chí đã chi 840
đô la cho công việc sơn mới và 391 đô la cho hộp số. Tính
đến mười gần nhất, anh ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
840 + 390

1230

một trăm
840 + 391

1231 = 1230

4) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 118 đô la và lớp
của bà White kiếm được 815 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
100 + 800

900

một trăm
118 + 815
933 = 900

5) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 480 thư và 650 tạp
chí. Tính đến mười gần nhất, tổng số thư đã được gửi là bao
nhiêu?

mười
480 + 650

1130

một trăm
480 + 650

1130 = 1130

6) Nam đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 946 vé từ trận đấu bóng rổ và 569 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
900 + 600

1500

một trăm
946 + 569

1515 = 1500

7) Tại trường của Quyên có 959 học sinh lớp 3 và 210 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
1000 + 200

1200

một trăm
959 + 210

1169 = 1200

8) Duy đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách đầu
tiên anh ấy đọc có 285 trang và cuốn sách tiếp theo có 111
trang. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
300 + 100

400

một trăm
285 + 111
396 = 400

9) Xuân đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 355 kb và ứng dụng thứ hai
là 500 kb. Tính đến mười gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
360 + 500

860

một trăm
355 + 500
855 = 860

10) Hai người bạn đang đếm số lượng tin nhắn họ đã gửi trong
một tháng. Alex đã gửi 377 và Jessie đã gửi 763. Đối với
mười gần nhất, tổng số tin nhắn mà họ đã gửi là bao nhiêu?

mười
380 + 760

1140

một trăm
377 + 763

1140 = 1140
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Câu  trả  lờ i

1. 1.400

2. 900

3. 1.230

4. 900

5. 1.130

6. 1.500

7. 1.200

8. 400

9. 860

10. 1.140

Giải các câu hỏi.

1) Bình đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 975 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 381 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
1000 + 400

1400

một trăm
975 + 381

1356 = 1400

2) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Quỳnh đã xóa 681 ảnh
và 245 bài hát. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số tệp cô
ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười
700 + 200

900

một trăm
681 + 245
926 = 900

3) Trong khi làm việc trên chiếc xe của mình, Chí đã chi 840
đô la cho công việc sơn mới và 391 đô la cho hộp số. Tính
đến mười gần nhất, anh ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
840 + 390

1230

một trăm
840 + 391

1231 = 1230

4) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 118 đô la và lớp
của bà White kiếm được 815 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
100 + 800

900

một trăm
118 + 815
933 = 900

5) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 480 thư và 650 tạp
chí. Tính đến mười gần nhất, tổng số thư đã được gửi là bao
nhiêu?

mười
480 + 650

1130

một trăm
480 + 650

1130 = 1130

6) Nam đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 946 vé từ trận đấu bóng rổ và 569 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
900 + 600

1500

một trăm
946 + 569

1515 = 1500

7) Tại trường của Quyên có 959 học sinh lớp 3 và 210 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
1000 + 200

1200

một trăm
959 + 210

1169 = 1200

8) Duy đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách đầu
tiên anh ấy đọc có 285 trang và cuốn sách tiếp theo có 111
trang. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
300 + 100

400

một trăm
285 + 111
396 = 400

9) Xuân đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 355 kb và ứng dụng thứ hai
là 500 kb. Tính đến mười gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
360 + 500

860

một trăm
355 + 500
855 = 860

10) Hai người bạn đang đếm số lượng tin nhắn họ đã gửi trong
một tháng. Alex đã gửi 377 và Jessie đã gửi 763. Đối với
mười gần nhất, tổng số tin nhắn mà họ đã gửi là bao nhiêu?

mười
380 + 760

1140

một trăm
377 + 763

1140 = 1140
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Giải các câu hỏi.

400 900 1.230 1.500
900 1.200 1.130 1.400

1) Bình đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 975 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 381 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
1000 + 400

1400

một trăm
975 + 381

1356 = 1400

2) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Quỳnh đã xóa 681 ảnh
và 245 bài hát. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số tệp cô ấy
đã xóa là bao nhiêu?

mười
700 + 200

900

một trăm
681 + 245
926 = 900

3) Trong khi làm việc trên chiếc xe của mình, Chí đã chi 840 đô
la cho công việc sơn mới và 391 đô la cho hộp số. Tính đến
mười gần nhất, anh ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
840 + 390

1230

một trăm
840 + 391

1231 = 1230

4) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 118 đô la và lớp
của bà White kiếm được 815 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
100 + 800

900

một trăm
118 + 815
933 = 900

5) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 480 thư và 650 tạp
chí. Tính đến mười gần nhất, tổng số thư đã được gửi là bao
nhiêu?

mười
480 + 650

1130

một trăm
480 + 650

1130 = 1130

6) Nam đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 946 vé từ trận đấu bóng rổ và 569 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
900 + 600

1500

một trăm
946 + 569

1515 = 1500

7) Tại trường của Quyên có 959 học sinh lớp 3 và 210 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
1000 + 200

1200

một trăm
959 + 210

1169 = 1200

8) Duy đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách đầu
tiên anh ấy đọc có 285 trang và cuốn sách tiếp theo có 111
trang. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
300 + 100

400

một trăm
285 + 111
396 = 400

Câu  trả  lờ i

1. 1.400

2. 900

3. 1.230

4. 900

5. 1.130

6. 1.500

7. 1.200

8. 400

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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